	BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                              CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2011


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2011
MÔN: KIẾN THỨC CHUNG

	STT


	Họ


	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Đối tượng   
ưu tiên
	Số báo danh
	Điểm      phúc khảo
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

	1. 
	Phạm Thị
	Đào
	Nữ
	12/10/1978
	Thái Bình
	Không
	PL09
	55,75
	

	2. 
	Lê Thị
	Hiên
	Nữ
	12/02/1985
	Hà Nội
	ConBB
	PL32
	55
	

	3. 
	Đinh Mạnh
	Hùng
	Nam
	12/8/1989
	Ninh Bình
	Không
	PL42
	41,25
	

	4. 
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	Nữ
	06/9/1984
	Hưng Yên
	Không
	PL88
	33,5
	

	5. 
	Đinh Thị Nguyệt
	Thương
	Nữ
	25/12/1989
	Nghệ An
	Không
	PL105
	47
	

	6. 
	Hồ Trần
	Trung
	Nam
	25/9/1988
	Bình Định
	Không
	PL126
	43,75
	

	II. NGẠCH CHUYÊN VIÊN TIN HỌC

	7. 
	Đinh Nam 
	Hải
	Nam
	11/8/1985
	Ninh Bình
	Không
	TH03
	60
	

	III. NGẠCH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

	8. 
	Vũ Thị Bích
	Nguyệt
	Nữ
	06/4/1989
	Vĩnh Phúc
	Không
	TC04
	39,75
	

	9. 
	Phạm Thị 
	Thúy
	Nữ
	19/02/1987
	Thanh Hóa
	Không
	TC06
	54,5
	

	10. 
	Phạm Thị
	Tuyết
	Nữ
	30/6/1988
	Thái Bình
	ConBB
	TC08
	40,5
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KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2011
MÔN: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (THI VIẾT)
	STT


	Họ


	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Đối tượng   
ưu tiên
	Số báo danh
	Điểm phúc kháo
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

	1.
	Phạm Thị
	Đào
	Nữ
	12/10/1978
	Thái Bình
	Không
	PL09
	55
	

	2.
	Lê Thị
	Hiên
	Nữ
	12/02/1985
	Hà Nội
	ConBB
	PL32
	40,75
	

	3.
	Đinh Mạnh
	Hùng
	Nam
	12/8/1989
	Ninh Bình
	Không
	PL42
	47,5
	

	4.
	Tô Thị Ngọc
	Khuyên
	Nữ
	13/10/1985
	Thái Bình
	Không
	PL50
	52
	

	5.
	Ngô Thị
	Tâm
	Nữ
	11/6/1986
	Thái Bình
	ConBB
	PL99
	50
	

	6.
	Đinh Thị Nguyệt
	Thương
	Nữ
	25/12/1989
	Nghệ An
	Không
	PL105
	43,5
	

	II. NGẠCH CHUYÊN VIÊN TIN HỌC

	7.
	Đinh Nam 
	Hải
	Nam
	11/8/1985
	Ninh Bình
	Không
	TH03
	79
	

	III. NGẠCH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

	8.
	Phạm Thị 
	Thúy
	Nữ
	19/02/1987
	Thanh Hóa
	Không
	TC06
	29,5
	


	BỘ TƯ PHÁP
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KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2011
MÔN: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (THI TRẮC NGHIỆM)

	STT


	Họ


	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Đối tượng  
 ưu tiên
	Số báo danh
	Điểm 

phúc kháo
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

	1.
	Đinh Mạnh
	Hùng
	Nam
	12/8/1989
	Ninh Bình
	Không
	PL42
	44
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KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2011
MÔN: NGOẠI NGỮ
	STT


	Họ


	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Đối tượng   
ưu tiên
	Số báo danh
	Điểm 

phúc kháo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

	1. 
	Lê Huy 
	Hoàng
	Nam
	07/12/1989
	Hà Nội
	ConTB
	PL38
	46
	

	2. 
	Đinh Mạnh
	Hùng
	Nam
	12/8/1989
	Ninh Bình
	Không
	PL42
	38,5
	

	3. 
	Tô Thị Ngọc
	Khuyên
	Nữ
	13/10/1985
	Thái Bình
	Không
	PL50
	45
	

	4. 
	Phan Văn
	Nghĩa
	Nam
	17/10/1981
	Vĩnh Phúc
	Không
	PL73
	43,5
	

	5. 
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	Nữ
	11/12/1988
	Bắc Giang
	Không
	PL95
	47
	

	6. 
	Ngô Thị
	Tâm
	Nữ
	11/6/1986
	Thái Bình
	ConBB
	PL99
	50,5
	

	7. 
	Hồ Trần
	Trung
	Nam
	25/9/1988
	Bình Định
	Không
	PL126
	46
	

	II. NGẠCH CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

	8. 
	Trần Thị Thúy
	Vân
	Nữ
	31/7/1987
	Hà Nam
	Không
	TC09
	39
	


	
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Đinh Trung Tụng
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